
BẢNG KÊ CHI TIẾT TRANG THIẾT BỊ Y TẾ
STT TÊN TRANG 

THIẾT BỊ Y TẾ
CHỦNG LOẠI SẢN 

PHẨM
ĐƠN VỊ 

TÍNH

QUY CÁCH 
ĐÓNG GÓI 
(NẾU CÓ)

TÊN CƠ SỞ SẢN XUẤT/ HÃNG, 
NƯỚC SẢN XUẤT

TÊN CƠ SỞ CHỦ SỞ HỮU/ HÃNG, 
NƯỚC CHỦ SỞ HỮU TÊN CƠ SỞ BẢO HÀNH ĐỊA CHỈ CƠ SỞ BẢO 

HÀNH

1
MÁY XÉT 

NGHIỆM HUYẾT 
HỌC

AMP Accos 5110 MÁY AMEDA Labordiagnostik GmbH/Áo AMEDA Labordiagnostik GmbH/Áo AMEDA Labordiagnostik GmbH Krenngasse 12, 8010 
Graz, Austria

2

HÓA CHẤT CHẠY 
MÁY XÉT 

NGHIỆM HUYẾT 
HỌC

AMP HEMODIL 
AS 5 (HR5020) THÙNG 20L/THÙNG AMEDA Labordiagnostik GmbH/Áo AMEDA Labordiagnostik GmbH/Áo AMEDA Labordiagnostik GmbH Krenngasse 12, 8010 

Graz, Austria

3

HÓA CHẤT CHẠY 
MÁY XÉT 

NGHIỆM HUYẾT 
HỌC

AMP HEMOCLAIR 
MEK (HR2555) THÙNG 5L/THÙNG AMEDA Labordiagnostik GmbH/Áo AMEDA Labordiagnostik GmbH/Áo AMEDA Labordiagnostik GmbH Krenngasse 12, 8010 

Graz, Austria

4

HÓA CHẤT CHẠY 
MÁY XÉT 

NGHIỆM HUYẾT 
HỌC

AMP 
HEMOTERGE AS 5 

(HR5120)
THÙNG 20L/THÙNG AMEDA Labordiagnostik GmbH/Áo AMEDA Labordiagnostik GmbH/Áo AMEDA Labordiagnostik GmbH Krenngasse 12, 8010 

Graz, Austria

5

HÓA CHẤT CHẠY 
MÁY XÉT 

NGHIỆM HUYẾT 
HỌC

AMP 
HEMOSHEATH AS  

(HR5110)
THÙNG 10L/THÙNG AMEDA Labordiagnostik GmbH/Áo AMEDA Labordiagnostik GmbH/Áo AMEDA Labordiagnostik GmbH Krenngasse 12, 8010 

Graz, Austria


